
Số QĐ, 

ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu 

tư 

Trong đó: Ngân 

sách cấp tỉnh
Tổng số 

Kéo dài sang 

2022

Kế hoạch năm 

2022
Tổng số 

Kéo dài sang 

2022

Kế hoạch năm 

2022
Tổng số 

Kéo dài sang 

2022

Kế hoạch năm 

2022

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19

A
VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

(Vốn ĐTTT)

I Ban QLDA XD DD&CN

Điều chỉnh giảm -427.759 -243.272 -184.487

1 Dự án Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn

NQ số 11/NQ-NQ-

HĐND ngày 

23/3/2022

63.000.000 3.000.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 0 0 0

2 Dự án Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước

NQ số 12/NQ-NQ-

HĐND ngày 

23/3/2022

84.000.000 4.000.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 0 0 0

3 Dự án Trung tâm Y tế huyện Phù Cát

NQ số 13/NQ-NQ-

HĐND ngày 

23/3/2022

63.000.000 3.000.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 0 0 0

4
Dự án Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài 

Nhơn (giai đoạn 2)

NQ số 10/NQ-NQ-

HĐND ngày 

23/3/2022

115.500.000 5.500.000 30.000 30.000 -30.000 -30.000 0 0 0

5

Dự án Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Phân 

tích và Đo lường Chất lượng Bình Định, giai 

đoạn 2021 – 2025; Hạng mục: Xây dựng 

nhà làm việc.

QĐ số 1313/QĐ-

UBND ngày 

22/4/2021

17.702.853 17.702.853 16.000.000 500.000 500.000 -243.272 -243.272 256.728 256.728 0

6
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực 2, Phường 

Ghềng Ráng, thành phố Quy Nhơn

1779/QĐ-UBND 

ngày 03/6/2022
193.103.476 193.103.476 10.000.000 500.000 500.000 -64.487 -64.487 435.513 0 435.513

Điều chỉnh tăng 427.759 243.272 184.487

1

Dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 

05 Trung tâm Y tế tuyến huyện trên địa bàn 

tỉnh Bình Định

539/BC-SKHĐT 

ngày 08/8/2022
367.500.000 201.500.000 0 120.000 120.000 120.000 0 120.000

2
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị Khoa học 

và Giáo dục Quy Hòa

NQ số 21/NQ-

HĐND ngày 

20/7/2022

228.808.182 228.808.182 18.000.000 0 307.759 243.272 64.487 307.759 243.272 64.487

II Ban QLDA Giao thông tỉnh

Điều chỉnh giảm -1.500.000                       -   -1.500.000

1
Dự án: Đường kết nối thị trấn An Lão với 

đường An Hòa đi Ân Hảo Tây

5425/QD-UBND 

ngày 31/12/2021
         69.899.798             69.899.798            32.000.000         1.500.000           1.500.000 -1.500.000 -1.500.000                      -                     -                          -   

Điều chỉnh tăng 1.500.000 0 1.500.000

1

Dự án: Xây dựng tuyến đường ven biển 

(ĐT.639)  đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 

mới

30/NQ-HĐND 

ngày 02/7/2021; 

23/NQ-HĐND 

ngày 20/7/2022  

    1.490.164.000           890.164.000          210.000.000 50 50 1.500.000             1.500.000          1.500.050 50           1.500.000 

B
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NỘI BỘ 

NGÂN SÁCH TỈNH

I VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG

I.1 Sở Giáo dục và Đào tạo

Điều chỉnh giảm -4.146.597 -146.597 -4.000.000

1
Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn 

nhất, giai đoạn 2
685.000 89.019 89.019                        -   -89.019 -89.019 0 0 0 0  Hết khối lượng 

2

Trường THPT Xuân Diệu, huyện Tuy Phước 

(HM: Nhà lớp học bộ môn 02 tầng 04 

phòng)

43.362 43.362 43.362                        -   -28.640 -28.640 0 14.722 14.722 0  Hết khối lượng 

3

Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Tây Sơn 

(HM: Nhà lớp học bộ môn 02 tầng 04 

phòng)

172.321 50.164 50.164                        -   -28.938 -28.938 0 21.226 21.226 0  Hết khối lượng 

4
Xây dựng mới Trường THPT để giảm tải 

Trường THPT Hùng Vương 

 3268/QĐ-UBND 

ngày 04/8/2021 
40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.000.000 0           5.000.000 -4.000.000 -4.000.000 1.000.000 0 1.000.000

 Đang giai đoạn 

lập DA 

Phụ lục

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

TT Nguồn vốn/ Danh mục

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-UBND ngày        /     /2022 của UBND tỉnh)

Kế hoạch trung 

hạn ngân sách 

nhà nước giai 

đoạn

 2021 - 2025 

Quyết định phê duyệt dự án

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2022 Điều chỉnh: tăng (+), giảm (-)  Kế hoạch sau điều chỉnh

Đơn vị tính: 1.000 đồng
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Điều chỉnh tăng 4.146.597 146.597 4.000.000

1
Trường THPT số 3 Tuy Phước; HM: XD 

Nhà hiệu bộ

126/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/4/2021
3.499.330 3.499.330 3.500.000 0 0 0 108.845 108.845 108.845 108.845 0  Thanh toán KLHT 

2

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thị xã An 

Nhơn; HM: XD Nhà lớp học, bộ môn và 

chức năng 03 tầng (04 phòng học, 06 phòng 

bộ môn và 02 phòng chức năng)

128/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/4/2021
12.055.436 12.055.436 12.500.000 0 0 0 2.537.752 37.752 2.500.000 2.537.752 37.752 2.500.000  Thanh toán KLHT 

3

Trường THPT Ngô Lê Tân, huyện Phù Cát; 

HM: XD Nhà lớp học, bộ môn 03 tầng (06 

phòng học và 03 phòng bộ môn)

52/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/4/2022
10.831.000 10.831.000 10.000.000 2.500.000 2.500.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 0 4.000.000  Thanh toán KLHT 

I.2 Sở Nông nghiệp và PTNT

Điều chỉnh giảm -1.480.000 -180.000 -1.300.000

1
Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh 

hoạt xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn

542/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022
75.240.000 55.000.000 34.111.000 2.500.000 0 2.500.000 -1.300.000 0 -1.300.000 1.200.000 0 1.200.000

Hết KLTT trong 

năm

2

Trồng cây hoa Anh Đào, cây Mai Anh Đào, 

cây Phượng tím tại Khu du lịch sinh thái 

nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn

4299/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2020
4.387.000 4.387.000 4.387.000 280.000 180.000 100.000 -180.000 -180.000 0 100.000 0 100.000 Hết KLTT

Điều chỉnh tăng 1.480.000 180.000 1.300.000

1
Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh 

hoạt huyện Phù Cát

527/QĐ-NSNT 

ngày 26/11/2021
65.226.000        63.484.000                      64.000.000 1.900.000                        -             1.900.000 1.480.000              180.000             1.300.000 3.380.000 180.000 3.200.000  Thanh toán KLHT 

I.3 UBND huyện Phù Cát

Điều chỉnh giảm -1.375.904 0 -1.375.904

1 Trạm Y tế xã Cát Hải, huyện phù Cát
443/QĐ-UBND, 

ngày 12/02/2022
5.958.799 2.140.000 2.140.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 vướng quy hoạch 

2

Khu TĐC di dời khẩn cấp 36 hộ dân sống 

trong vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức 

Phổ 1, xã Cát Minh

238/QĐ-SKHĐT, 

ngày 30/9/2020
12.067.000 10.682.000 10.862.000 567.000 567.000 -373.408 -373.408 193.592 0 193.592 Hết KLTT

3
Trường THCS Cát Thắng, HM: Nhà lớp học 

02 tầng 08 phòng

248/QĐ-SKHĐT, 

ngày 01/10/2020
4.865.000 1.248.000 1.248.000 836.304 836.304 -2.496 -2.496 833.808 0 833.808 Hết KLTT

Điều chỉnh tăng 1.375.904 0 1.375.904

1 Trạm Y tế xã Cát Thành, huyện Phù Cát
2608/QĐ-UBND, 

ngày 30/6/2020
5.408.865          2.185.564                          2.170.000 0                        -   1.000.000             1.000.000 1.000.000 0 1.000.000  Thanh toán 

2

Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao 

thông nông thôn trên địa bàn huyện Phù Cát 

bị hư hỏng, xuống cấp do thi công dự án 

đường trục Khu kinh tế nối dài

165/QĐ-SKHĐT, 

ngày 10/6/2021
10.024.000        2.910.000                          2.910.000 1.500.000           1.500.000 375.904                375.904 1.875.904 0 1.875.904  Thanh toán 

I.4 UBND TX An Nhơn

Điều chỉnh giảm -2.691.123 -67.993 -2.623.130

1

Nhà trưng bày sản phẩm Làng nghề rèn Tây

Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An

Nhơn

292/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/10/2017
1.725.000 690.000 690.000 50.810 50.810 -50.810 -50.810 0 0 0

Hết khối lượng 

thanh toán

2

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành (điểm

chính Châu Thành) - hạng mục Xây dựng

khối phòng chức năng 02 tầng 06 phòng

28/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/01/2020
4.562.000 1.757.000 1.623.000 17.183 17.183 -17.183 -17.183 0 0 0

Hết khối lượng 

thanh toán

3
Kè sông Gò Chàm (đoạn nối tiếp), khu vực

Phò An, phường Nhơn Hưng

Quyết định số 

197/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/9/2018

5.978.000 687.000 687.000 687.000 687.000 -625.318 -625.318 61.682 0 61.682
Hết khối lượng 

thanh toán

4
Kè sông Gò Chàm khu vực Tiên Hòa,

phường Nhơn Hưng

4061/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2017 

của CT.UBND tỉnh

19.937.000 5.225.000 5.225.000 2.000.000 2.000.000 -1.997.812 -1.997.812 2.188 0 2.188 Vướng GPMB

Điều chỉnh tăng 2.691.123 67.993 2.623.130

1

Xây dựng các hạng mục công trình thuộc Đề

án Phát triển làng nghề sản xuất cây Mai

vàng Nhơn An

Quyết định số 

5168/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020

19.778.000 4.827.000 4.827.000 1.500.000 1.500.000 50.810 50.810 1.550.810 50.810 1.500.000 Thanh toán KLHT
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2

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thọ (điểm

chính Ngọc Thạnh) - Hạng mục Xây dựng

nhà 02 tầng 08 phòng (02 phòng học và 06

phòng chức năng)

Quyết định số 

46/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/02/2021

5.362.000 1.659.000 1.659.000 0 0 17.183 17.183 17.183 17.183 0 Thanh toán KLHT

3

Xây dựng tuyến kè từ cầu Đập Đá cũ đến

giáp cầu xe lửa, phường Nhơn Hưng, thị xã

An Nhơn

3826/QĐ-UBND 

ngày 22/10/2019
14.464.000 3.137.000 3.137.000 1.000.000 1.000.000 625.318 625.318 1.625.318 0 1.625.318 Thanh toán KLHT

4

Kè đoạn từ bãi cát phía trên cầu Trường Thi

đến đập Thạnh Hòa thuộc địa bàn phường

Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (giai đoạn 2)

Quyết định số 

352/QĐ-SKHĐT 

ngày 25/12/2020

14.667.000 3.778.000 3.778.000 1.200.000 1.200.000 1.997.812 1.997.812 3.197.812 0 3.197.812 Thanh toán KLHT

I.5 UBND huyện Phù Mỹ

Điều chỉnh giảm -20.784 -20.784 0

1 Trạm bơm điện Mỹ Trang, xã Mỹ Châu
1137/QĐ-UBND 

05/4/2018
14.918 13.205 656 20.784 20.784 0 -20.784 -20.784 0 0 0 0 Hết KLTT

Điều chỉnh tăng 20.784 20.784 0

1
Sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ

1529/QĐ-UBND, 

ngày 14/5/2022
3.999.941 1.650.000 1.650.000 0 0 0 20.784 20.784 20.784 20.784 0 Thanh toán KLHT

I.6 UBND huyện An Lão

Điều chỉnh giảm -76.070 -76.070 0

1
Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An 

Quang

224/QĐ-SKHĐT

30/7/2021
1.837.688 1.272.960 1.349.030 76.070 76.070 -76.070 -76.070 0 Hết KLTT

Điều chỉnh tăng 76.070 76.070 0

1 Nhà làm việc BCH quân sự xã An Dũng
81/QĐ-SKHĐT

27/05/2022
2.528.000 2.082.000 2.082.000 700.000 700.000 76.070 76.070 76.070 76.070 Thanh toán KLHT

II NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

II.1 Sở Nội vụ

Điều chỉnh giảm -600.000 0 -600.000

1 Dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng Bình Định

Quyết định số 

1390/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2022

2.400.000 2.400.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 -600.000 -600.000 2.400.000 0 2.400.000
Hết KLTT trong 

năm

Điều chỉnh tăng 600.000 0 600.000

1
Dự án:Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của 

Sở Nội vụ

Quyết định số 

4364/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2021 

và 471/BC-

SKHĐT ngày 

29/6/2022

9.800.000 9.800.000 9.000.000 6.000.000 6.000.000 600.000 600.000 6.600.000 0 6.600.000 Thanh toán KLHT

II.2 Ban Quản lý Khu kinh tế

Điều chỉnh giảm -80.000 0 -80.000

1

Đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến 

Khu tâm linh chùa Linh Phong (Hạng mục: 

GPMB)

560/QĐ-BQLGT

ngày 29/3/2021
         46.296.267             46.296.267 3.174.000           3.174.000 -80.000 -80.000 3.094.000 0 3.094.000

Hết KLTT trong 

năm

Điều chỉnh tăng                 80.000                       -                    80.000 

1
Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu 

kinh tế Nhơn Hội (Hạng mục bồi thường)
       467.830.785           467.830.785 3.481.047           3.481.047                 80.000                  80.000 3.561.047 0 3.561.047 Thanh toán

II.3 Sở Y tế

Điều chỉnh giảm -3.966.619 0 -3.966.619

1

Dự án Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; 

hạng mục Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà 

điều trị Nội - Nhi và Nhà xét nghiệm - 

Xquang

368/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/12/2020
7.439.585 7.439.585 4.439.000 600.000 0 600.000 -68.415 0 -68.415 531.585 0 531.585

Hết KLTT trong 

năm

2
Dự án Mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định 

(Giai đoạn 1)

241/QĐ-SKHĐT 

ngày 16/08/2021
8.776.329 4.388.000 4.389.000 2.500.000 0 2.500.000 -1.911.835 0 -1.911.835 588.165 0 588.165

Hết KLTT trong 

năm

3
Dự án Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân; hạng 

mục Khu khám - Hành chính

350/QĐ-SKHĐT 

ngày 25/12/2020
14.966.765 14.966.765 12.966.000 4.200.000 0 4.200.000 -1.586.369 0 -1.586.369 2.613.631 0 2.613.631

Hết KLTT trong 

năm
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4

Dự án Bệnh viện Lao và bệnh phổi  Bình 

Định; hạng mục Sửa chữa, Cải tạo khoa 

Lao, khoa bệnh phổi, khoa chẩn đoán hình 

ảnh - xét nghiệm

206/QĐ-SKHĐT 

ngày 15/7/2021
13.251.248 13.251.248 12.070.000 4.300.000 0 4.300.000 -400.000 0 -400.000 3.900.000 0 3.900.000

Hết KLTT trong 

năm

Điều chỉnh tăng 3.966.619 0 3.966.619

1
Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng 

Sơn; hạng mục Khoa Truyền nhiễm

95/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/6/2022
14.602.154 14.602.154 13.000.000 7.000.000 0 7.000.000 1.000.000 0 1.000.000 8.000.000 0 8.000.000 Thanh toán

2
Dự án Trung tâm Y tế huyện Phù Cát ; hạng 

mục Khoa Truyền nhiễm

135/QĐ-SKHĐT 

ngày 12/7/2022
13.894.178 13.894.178 14.000.000 0 0 0 2.300.000 0 2.300.000 2.300.000 0 2.300.000 Thanh toán

3 Dự án Bệnh viện Tâm thần Bình Định

1864/QĐ-

CTUBND ngày 

10/06/2022

9.000.000 9.000.000 8.000.000 0 0 0 666.619 0 666.619 666.619 0 666.619 Thanh toán

II.4 Sở Giao thông vận tải

Điều chỉnh giảm -52.183 -52.183 0

1
Dự án: Tuyến đường từ Đài Kính Thiên đến 

Lăng Mai Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn

3504/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2019
14.526.000 14.526.000 3.210.000 648 648 -648 -648 0 0 0 Hết KLTT

2
Dự án: Đường kết nối với di tích tháp Chăm 

Dương Long

4654/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2019
11.580.000 11.580.000 10.080.000 360.327 360327 -51.535 -51535 308.792 308.792 0 Hết KLTT

Điều chỉnh tăng               52.183               52.183                         -     0

1
Dự án: Nâng cấp mở rộng tuyến đường 

ĐT.636 Phước Hưng, Phước Hòa
0                      -                   52.183                52.183   52.183 52.183 0 Thanh toán

II.5 Ban QLDA XD DD&CN

Điều chỉnh giảm -2.000.000 0 -2.000.000

1
Dự án Nâng cấp mở rộng Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh (xây dựng mới đơn nguyên)
74.758.000 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 0 0

Không có KLTT 

trong năm

Điều chỉnh tăng 2.000.000 0 2.000.000

1

Dự án Đầu tư tiềm lực cho Trung tâm Phân 

tích và Đo lường Chất lượng Bình Định, giai 

đoạn 2021 – 2025; Hạng mục: Xây dựng 

nhà làm việc.

QĐ số 1313/QĐ-

UBND ngày 

22/4/2021

17.702.853 17.702.853 16.000.000 3.500.000 3.500.000 2.000.000 2.000.000 5.500.000 0 5.500.000 Thanh toán

II.6 Ban QLDA Giao thông tỉnh

Điều chỉnh giảm -10.869.108 0 -10.869.108

1
Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, đoạn 

Km4+00 - Km18+500

2519/QĐ-UBND 

ngày 17/7/2017; 

2078/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2018

    1.055.350.000        1.055.350.000            89.455.000 29.200.000         29.200.000 -10.242.405 -10.242.405 18.957.595 0 18.957.595
Hết KL thanh toán 

trong năm

2

Dự án Nâng cấp Tuyến đường ĐT.638 

(Đường phía Tây tỉnh) đoạn Km 137+580 - 

Km 143+787

1144/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2017
940.730.935 90.730.935 1.390.000 1.390.000 1.390.000 -626.703 -626.703 763.297 0 763.297 Hết KL thanh toán

Điều chỉnh tăng 10.869.108 0 10.869.108

1

Dự án Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát 

(đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù 

Cát)

3700/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2019; 

18/QĐ-UBND 

ngày 05/01/2021

       365.474.000           365.474.000          117.076.000 22.000.000 22.000.000 2.825.000 2.825.000 24.825.000 0 24.825.000 Thanh toán

2

Dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di 

tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các 

di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn 

huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1)

3932a/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2015; 

3681/QĐ-UBND 

ngày 06/09/2021

       100.000.000             40.000.000            39.934.000 12.000.000         12.000.000 3.230.751 3.230.751 15.230.751 0 15.230.751 Thanh toán

3
Dự án: Tuyến đường ven biển (ĐT.639), 

đoạn Đề Gi – Mỹ Thành

3917/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2019; 

3756/QĐ-UBND 

ngày 10/9/2021

       611.654.000           355.273.000          200.000.000 83.957.000         83.957.000 4.813.357             4.813.357 88.770.357 0 88.770.357 Thanh toán

II.7 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định
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Số QĐ, 

ngày/tháng/năm

Tổng mức đầu 

tư 

Trong đó: Ngân 

sách cấp tỉnh
Tổng số 

Kéo dài sang 

2022

Kế hoạch năm 

2022
Tổng số 

Kéo dài sang 

2022

Kế hoạch năm 

2022
Tổng số 

Kéo dài sang 

2022

Kế hoạch năm 

2022

TT Nguồn vốn/ Danh mục

Kế hoạch trung 

hạn ngân sách 

nhà nước giai 

đoạn

 2021 - 2025 

Quyết định phê duyệt dự án

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2022 Điều chỉnh: tăng (+), giảm (-)  Kế hoạch sau điều chỉnh

Điều chỉnh giảm -6.374.502 0 -6.374.502

1
Dự án: Sửa chữa, cải tạo khoa Sản và khoa 

Nhi sơ sinh thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh

172/QĐ-SKHĐT 

22/7/2020
12.622.297 12.622.297 12.622.297 3.666.506 466.506 3.200.000 -1.450.859 -1.450.859 2.215.647 466.506 1.749.141 Hết KLTT

2

Dự án: Cải tạo, xây dựng hành lang cầu nối 

kết nối toàn bộ khoa, phòng và cải tạo cảnh 

quan sân vườn, đường nội bộ Bệnh viện đa 

khoa tỉnh

 300/QĐ-SKHĐT 

05/11/2020 
14.976.357 14.976.357 14.976.357 7.900.000 7.900.000 -4.923.643 -4.923.643 2.976.357 0 2.976.357 Hết KLTT

Điều chỉnh tăng 6.374.502 0 6.374.502

1

Công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Hành 

chính, tường rào, cổng ngõ của Bệnh viện đa 

khoa tỉnh

 279/QĐ-SKHĐT 

01/10/2021 
14.797.368 11.894.062 14.797.368 9.000.000 9.000.000 1.450.859 1.450.859 10.450.859 0 10.450.859 Thanh toán KLHT

2

Công trình: Sửa chữa, chống thấm dột, sàn 

thay mái tôn và sửa chữa khu vệ sinh các 

khoa Ngoại tiết niệu, Ngoại tổng hợp, Ngoại 

chấn thương - bỏng và Khoa ung bướu Bệnh 

viện đa khoa tỉnh 

3.750.000 3.750.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000 1.005.000 0 1.005.000 Triển khai dự án

3

Công trình: Cải tạo, nâng cấp Hệ thống thoát 

nước mưa và Đấu nối hệ thống thoát nước 

thải sau xử lý vào hệ thống thoát nước công 

cộng của thành phố Bệnh viện đa khoa tỉnh

 347/QĐ-SKHĐT 

10/12/2021 của 
14.996.772 11.998.765 14.996.772 9.400.000 9.400.000 1.136.189 1.136.189 10.536.189 0 10.536.189 Thanh toán KLHT

4

Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà mổ thuộc 

khoa phẩu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện 

đa khoa tỉnh

 29/QĐ-SKHĐT  

22/01/2021 
14.778.454 14.778.454 14.778.454 7.800.000 7.800.000 2.782.454 2.782.454 10.582.454 0 10.582.454 Thanh toán KLHT

III
Tiền sử dụng đất các dự án trên địa bàn 

tỉnh, nguồn thoái vốn nhà nước tại các DN  

III.1 Ban Quản lý Khu kinh tế

Điều chỉnh giảm -9.058.430 0 -9.058.430

1 Khu Dân cư và tái định cư Vĩnh Hội
78A/QĐ-BQL 

ngày 31/3/2021
178.600.958 178.600.958 170.000.000 40.000.000 40.000.000 -7.692.292 -7.692.292 32.307.708 0 32.307.708

Hết KLTT trong 

năm

2
Sửa chữa, nâng cấp Khu Tái định cư Cát 

Tiến (Khu 2)

3835/QĐ-UBND 

23/10/2019
69.017.240 69.017.240 45.000.000 2.600.000 2.600.000 -784.324 -784.324 1.815.676 0 1.815.676

Hết KLTT trong 

năm

3
Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 05 thuộc Khu 

đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội 

661A/QĐ-BQL 

ngày 30/10/2017
185.768.646 185.768.646 70.000.000 1.500.000 1.500.000 -237.125 -237.125 1.262.875 0 1.262.875

Hết KLTT trong 

năm

4
Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 08 thuộc Khu 

đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội 

661B/QĐ-BQL 

ngày 30/10/2017
149.627.459 149.627.459 10.000.000 500.000 500.000 -344.689 -344.689 155.311 0 155.311

Hết KLTT trong 

năm

Điều chỉnh tăng            9.058.430                       -               9.058.430 

1
Sửa chữa, nâng cấp Khu tái định cư Cát 

Tiến (Khu 1)

218/QĐ-BQL ngày 

21/7/2021
         60.939.516             60.939.516 

 PL 06 QĐ 

5039/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2021  

43.900.000         43.900.000            9.058.430             9.058.430 52.958.430 0 52.958.430 Thanh toán KLHT

III.2 Ban Giải phóng mặt bằng

Điều chỉnh giảm -18.000.000 0 -18.000.000

1

Dự án Khu dân cư dọc Quốc lộ 19 (mới), xã 

Phước Thuận, huyện Tuy Phước (giai đoạn 

01)

1460/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2021
       129.669.781           129.669.781          129.000.000 40.042.000                42.000         40.000.000 -18.000.000 -18.000.000 22.042.000 42.000 22.000.000

Hết KLTT trong 

năm

Điều chỉnh tăng          18.000.000                       -             18.000.000 

1
Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát 

Tiến đến Đề Gi

905/QĐ-UBND 

ngày 23/3/2022        518.405.520           363.729.520          213.081.106 50.000.000                        -           50.000.000          18.000.000           18.000.000 68.000.000 0 68.000.000 Thanh toán KLHT

III.3 Ban QLDA Giao thông tỉnh

Điều chỉnh giảm -35.000.000 0 -35.000.000

1

Dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 

đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ 

Becamex VSIP Bình Định

06/NQ-HĐND 

ngày 23/3/2022
       797.000.000           797.000.000          190.000.000 55.000.000         55.000.000 -35.000.000 -35.000.000 20.000.000 0 20.000.000

Đang triển khai 

bước lập hồ sơ 

báo cáo nghiên 

cứu khả thi

Điều chỉnh tăng          35.000.000                       -             35.000.000 
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Số QĐ, 
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Tổng mức đầu 
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Kế hoạch năm 
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hạn ngân sách 

nhà nước giai 
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 2021 - 2025 

Quyết định phê duyệt dự án

Ghi chú

Kế hoạch vốn năm 2022 Điều chỉnh: tăng (+), giảm (-)  Kế hoạch sau điều chỉnh

1
Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến 

Khu đô thị Diêm Vân

4486/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2020
       519.798.934           519.798.934          445.199.000 45.000.000         45.000.000          20.000.000           20.000.000 65.000.000 0 65.000.000 Thanh toán

2

Dự án: Nâng cấp mở rộng đường ĐT.630 

kết nối trung tâm huyện Hoài Ân với thị xã 

Hoài Nhơn (qua cầu Phú Văn)

2022/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2021 & 

1398/QĐ-UBND 

ngày 29/4/2022

         84.174.021             84.174.021            69.998.000 0          15.000.000           15.000.000 15.000.000 0 15.000.000 Thanh toán

IV VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT

IV.1 UBND huyện Tây Sơn

Điều chỉnh giảm -1.500.000 0 -1.500.000

1

Trường TH số 01 Bình Hòa. HM: 02 tầng, 

06 phòng (04 phòng chức năng, 02 phòng 

bộ môn)

221/QĐ-SKHĐT; 

27/10/2017
5.349.888 3.135.980 2.300.000 1.500.000 1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 0 0 0

Đã dùng ngân 

sách huyện chi trả 

hết cho công trình

Điều chỉnh tăng 1.500.000 0 1.500.000

1
Trường TH Bình Tân. HM: Xây dựng 04 

phòng chức năng và 01 khu hiệu bộ

237/QĐ-SKHĐT; 

12/08/2021
7.079.000 4.455.000 4.158.000 2.000.000 2.000.000 258.000 258.000 2.258.000 0 2.258.000 Thanh toán KLHT

2
Trường Mầm non Phú Phong. HM: Xây 

dựng 12 phòng học và bếp ăn một chiều

276/QĐ-SKHĐT; 

30/09/2021
14.103.162 8.400.000 8.400.000 4.500.000 4.500.000 1.242.000 1.242.000 5.742.000 0 5.742.000 Thanh toán KLHT

IV.2 UBND huyện Hoài Ân

Điều chỉnh giảm -1.089.000 0 -1.089.000

1
Trường tiểu học Ân Phong Hạng mục: NLH 

02T 06P (điểm An Hòa)

192/QĐ-SKHĐT  

11/08/2020
3.368.540 1.024.000 1.024.000 524.000 524.000 -524.000 -524.000 0 0 0

Đã dùng ngân 

sách huyện chi trả 

hết cho công trình

2
Trường Tiểu học Ân Hảo Đông (điểm Hội 

Trung) Hạng mục: NLH 02T 06P

193/QĐ-SKHĐT  

11/08/2020
3.501.369 1.065.000 1.065.000 565.000 565.000 -565.000 -565.000 0 0 0

Đã dùng ngân 

sách huyện chi trả 

hết cho công trình

Điều chỉnh tăng 1.089.000 0 1.089.000

1 Trường tiểu học Ân Đức (điểm Đức Long)
144/QĐ-SKHĐT 

26/07/2022 
9.487.748 5.850.000 0 1.089.000 1.089.000 1.089.000 0 1.089.000 Thanh toán KLHT

IV.3 UBND huyện Phù Mỹ 0

Điều chỉnh giảm -151.406 0 -151.406

1
Trường MG Mỹ Quang (HM: xây dựng 03 

phòng học và 01 phòng đa chức năng)

366/QĐ-SKHĐT, 

ngày 31/12/2020
3.834.040 2.189.000 2.189.000 589.000 0 589.000 -111.505 0 -111.505 477.495 0 477.495 Hết KLTT

2
Trường THCS Mỹ Trinh (HM: Nhà lớp học 

02 tầng 04 phòng)

101/QĐ-SKHĐT, 

ngày 24/3/2021
3.145.833 1.427.000 1.427.000 1.000.000 0 1.000.000 -39.901 0 -39.901 960.099 0 960.099 Hết KLTT

Điều chỉnh tăng 151.406 0 151.406

1
Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Mỹ Chánh, 

huyện Phù Mỹ

130/QĐ-SKHĐT, 

ngày 19/8/2019
2.813.207 1.047.295 47.295 0 0 0 47.295 0 47.295 47.295 0 47.295 Thanh toán KLHT

2
Sửa chữa, nâng cấp Trạm y tế xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ

1529/QĐ-UBND, 

ngày 14/5/2022
3.999.941 1.650.000 1.650.000 0 0 0 104.111 104.111 104.111 0 104.111 Thanh toán KLHT
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